
PHỤ LỤC

DANH SÁCH XE SẼ HẾT HẠN PHÙ HIỆU THÁNG 05/2025

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SXD ngày     /04/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước)

ST

T
Tên đơn vị vận tải

Biển kiểm 

soát
Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp

Ngày hết 

hạn

1
Công ty CP Đầu tư Xây dựng 

Mỹ Phước
93C11706 Xe tải XT7024001647 21/05/2024 21/05/2025

2
Công ty CP SX DV TM Phúc 

Thịnh
93E00022 Xe tải XT7024001509 10/05/2024 10/05/2025

3
Công ty CP Thành An Bình 

Phước
93H01134 Xe đầu kéo ĐK7024000156 14/05/2024 28/05/2025

4
HTX DV VT HH HK Bù 

Đăng
61F00652 Xe hợp đồng HĐ7024000393 27/05/2024 27/05/2025

5 HTX Như Quỳnh GPS 93F00148 Xe hợp đồng HĐ7024000115 24/01/2024 18/05/2025

6 HTX Như Quỳnh GPS 93F00245 Xe hợp đồng HĐ7024000318 02/05/2024 02/05/2025

7 HTX Như Quỳnh GPS 60B01065 Xe hợp đồng HĐ7024000392 26/05/2024 26/05/2025

8 HTX Như Quỳnh GPS 49C01178 Xe tải XT7024000554 04/02/2024 24/05/2025

9 HTX Như Quỳnh GPS 93C12372 Xe tải XT7024000724 29/02/2024 15/05/2025

10 HTX Như Quỳnh GPS 93H02730 Xe tải XT7024001311 21/04/2024 08/05/2025

11 HTX Như Quỳnh GPS 93G00016 Xe tải XT7024001409 02/05/2024 02/05/2025

12 HTX Như Quỳnh GPS 93H04110 Xe tải XT7024001410 02/05/2024 02/05/2025

13 HTX Như Quỳnh GPS 93C13105 Xe tải XT7024001415 02/05/2024 02/05/2025

14 HTX Như Quỳnh GPS 93H02847 Xe tải XT7024001426 03/05/2024 09/05/2025

15 HTX Như Quỳnh GPS 93H04229 Xe tải XT7024001428 03/05/2024 03/05/2025

16 HTX Như Quỳnh GPS 93H00831 Xe tải XT7024001429 03/05/2024 03/05/2025

17 HTX Như Quỳnh GPS 93C11603 Xe tải XT7024001431 03/05/2024 03/05/2025

18 HTX Như Quỳnh GPS 93H03800 Xe tải XT7024001432 03/05/2024 03/05/2025

19 HTX Như Quỳnh GPS 93H05058 Xe tải XT7024001433 03/05/2024 03/05/2025

20 HTX Như Quỳnh GPS 93H04055 Xe tải XT7024001439 04/05/2024 04/05/2025

21 HTX Như Quỳnh GPS 93F00670 Xe tải XT7024001444 04/05/2024 04/05/2025

22 HTX Như Quỳnh GPS 48H00901 Xe tải XT7024001445 04/05/2024 04/05/2025

23 HTX Như Quỳnh GPS 93H05093 Xe tải XT7024001448 04/05/2024 04/05/2025

24 HTX Như Quỳnh GPS 48H01720 Xe tải XT7024001449 04/05/2024 04/05/2025

25 HTX Như Quỳnh GPS 93H05082 Xe tải XT7024001461 06/05/2024 06/05/2025

26 HTX Như Quỳnh GPS 93H04574 Xe tải XT7024001462 06/05/2024 06/05/2025

27 HTX Như Quỳnh GPS 93H04750 Xe tải XT7024001463 06/05/2024 06/05/2025

28 HTX Như Quỳnh GPS 93H02821 Xe tải XT7024001464 06/05/2024 06/05/2025

29 HTX Như Quỳnh GPS 93H02580 Xe tải XT7024001472 07/05/2024 07/05/2025

30 HTX Như Quỳnh GPS 93C08577 Xe tải XT7024001473 07/05/2024 07/05/2025

31 HTX Như Quỳnh GPS 93C07842 Xe tải XT7024001477 07/05/2024 07/05/2025

32 HTX Như Quỳnh GPS 93E00338 Xe tải XT7024001478 07/05/2024 07/05/2025

33 HTX Như Quỳnh GPS 93H02674 Xe tải XT7024001479 07/05/2024 07/05/2025

34 HTX Như Quỳnh GPS 93C03601 Xe tải XT7024001480 07/05/2024 07/05/2025

35 HTX Như Quỳnh GPS 93F00354 Xe tải XT7024001488 07/05/2024 07/05/2025

36 HTX Như Quỳnh GPS 93H04163 Xe tải XT7024001491 08/05/2024 08/05/2025



37 HTX Như Quỳnh GPS 93F00502 Xe tải XT7024001498 09/05/2024 09/05/2025

38 HTX Như Quỳnh GPS 93F00748 Xe tải XT7024001499 09/05/2024 09/05/2025

39 HTX Như Quỳnh GPS 93H04188 Xe tải XT7024001502 10/05/2024 10/05/2025

40 HTX Như Quỳnh GPS 93H00429 Xe tải XT7024001504 10/05/2024 10/05/2025

41 HTX Như Quỳnh GPS 93H03076 Xe tải XT7024001505 10/05/2024 10/05/2025

42 HTX Như Quỳnh GPS 48H00331 Xe tải XT7024001507 10/05/2024 10/05/2025

43 HTX Như Quỳnh GPS 93F00605 Xe tải XT7024001512 10/05/2024 10/05/2025

44 HTX Như Quỳnh GPS 93H03376 Xe tải XT7024001523 12/05/2024 12/05/2025

45 HTX Như Quỳnh GPS 93H05022 Xe tải XT7024001525 12/05/2024 12/05/2025

46 HTX Như Quỳnh GPS 67C05954 Xe tải XT7024001530 13/05/2024 13/05/2025

47 HTX Như Quỳnh GPS 93H01748 Xe tải XT7024001532 13/05/2024 13/05/2025

48 HTX Như Quỳnh GPS 93H00399 Xe tải XT7024001541 14/05/2024 14/05/2025

49 HTX Như Quỳnh GPS 93C00862 Xe tải XT7024001545 14/05/2024 14/05/2025

50 HTX Như Quỳnh GPS 93C09484 Xe tải XT7024001546 14/05/2024 14/05/2025

51 HTX Như Quỳnh GPS 36C30774 Xe tải XT7024001547 14/05/2024 14/05/2025

52 HTX Như Quỳnh GPS 51D49618 Xe tải XT7024001549 14/05/2024 14/05/2025

53 HTX Như Quỳnh GPS 93F00499 Xe tải XT7024001582 15/05/2024 15/05/2025

54 HTX Như Quỳnh GPS 93F00529 Xe tải XT7024001602 18/05/2024 18/05/2025

55 HTX Như Quỳnh GPS 93H01470 Xe tải XT7024001604 19/05/2024 19/05/2025

56 HTX Như Quỳnh GPS 61C04352 Xe tải XT7024001610 19/05/2024 19/05/2025

57 HTX Như Quỳnh GPS 93C08084 Xe tải XT7024001611 19/05/2024 19/05/2025

58 HTX Như Quỳnh GPS 93C13724 Xe tải XT7024001614 19/05/2024 19/05/2025

59 HTX Như Quỳnh GPS 60H11361 Xe tải XT7024001617 19/05/2024 19/05/2025

60 HTX Như Quỳnh GPS 93H03341 Xe tải XT7024001624 20/05/2024 20/05/2025

61 HTX Như Quỳnh GPS 93H04657 Xe tải XT7024001626 20/05/2024 20/05/2025

62 HTX Như Quỳnh GPS 93C08761 Xe tải XT7024001633 21/05/2024 21/05/2025

63 HTX Như Quỳnh GPS 60C19749 Xe tải XT7024001641 21/05/2024 21/05/2025

64 HTX Như Quỳnh GPS 47H02048 Xe tải XT7024001645 21/05/2024 21/05/2025

65 HTX Như Quỳnh GPS 93F00464 Xe tải XT7024001649 22/05/2024 22/05/2025

66 HTX Như Quỳnh GPS 95C01660 Xe tải XT7024001650 22/05/2024 22/05/2025

67 HTX Như Quỳnh GPS 93H03853 Xe tải XT7024001652 22/05/2024 22/05/2025

68 HTX Như Quỳnh GPS 93F00691 Xe tải XT7024001653 22/05/2024 22/05/2025

69 HTX Như Quỳnh GPS 93H02836 Xe tải XT7024001669 23/05/2024 23/05/2025

70 HTX Như Quỳnh GPS 93C02953 Xe tải XT7024001670 23/05/2024 23/05/2025

71 HTX Như Quỳnh GPS 93H03713 Xe tải XT7024001686 24/05/2024 24/05/2025

72 HTX Như Quỳnh GPS 93H04583 Xe tải XT7024001687 24/05/2024 24/05/2025

73 HTX Như Quỳnh GPS 93H03013 Xe tải XT7024001695 26/05/2024 26/05/2025

74 HTX Như Quỳnh GPS 93H01265 Xe tải XT7024001718 27/05/2024 27/05/2025

75 HTX Như Quỳnh GPS 47H04598 Xe tải XT7024001729 29/05/2024 29/05/2025

76 HTX Như Quỳnh GPS 93F00667 Xe tải XT7024001731 29/05/2024 29/05/2025

77 HTX Như Quỳnh GPS 93C07233 Xe tải XT7024001733 29/05/2024 29/05/2025

78 HTX Như Quỳnh GPS 93H02076 Xe tải XT7024001735 30/05/2024 30/05/2025

79 HTX Như Quỳnh GPS 93H03991 Xe tải XT7024001744 30/05/2024 30/05/2025

80 HTX Như Quỳnh GPS 61H09860 Xe tải XT7024001749 31/05/2024 31/05/2025

81 HTX Như Quỳnh GPS 93H02908 Xe công-ten-nơ CO7024000187 25/04/2024 08/05/2025



82 HTX Như Quỳnh GPS 93C12362 Xe công-ten-nơ CO7024000198 03/05/2024 03/05/2025

83 HTX Như Quỳnh GPS 93H05272 Xe công-ten-nơ CO7024000199 04/05/2024 04/05/2025

84 HTX Như Quỳnh GPS 93H05247 Xe công-ten-nơ CO7024000200 04/05/2024 04/05/2025

85 HTX Như Quỳnh GPS 93H05225 Xe công-ten-nơ CO7024000201 04/05/2024 04/05/2025

86 HTX Như Quỳnh GPS 93H05350 Xe công-ten-nơ CO7024000214 08/05/2024 08/05/2025

87 HTX Như Quỳnh GPS 93H02129 Xe công-ten-nơ CO7024000236 19/05/2024 19/05/2025

88 HTX Như Quỳnh GPS 93H00943 Xe công-ten-nơ CO7024000239 20/05/2024 20/05/2025

89 HTX Như Quỳnh GPS 93H03479 Xe công-ten-nơ CO7024000290 31/05/2024 31/05/2025

90 HTX Vận tải Chơn Thành 93H04897 Xe tải XT7024001593 17/05/2024 17/05/2025

91 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93C11552 Xe tải XT7024001577 15/05/2024 15/05/2025

92 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93C10123 Xe tải XT7024001636 21/05/2024 21/05/2025

93 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93C13593 Xe tải XT7024001599 18/05/2024 18/05/2025

94 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93C13507 Xe tải XT7024001437 03/05/2024 03/05/2025

95 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H00099 Xe tải XT7024001587 16/05/2024 16/05/2025

96 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H00199 Xe tải XT7024001588 16/05/2024 16/05/2025

97 HTX Vận Tải Đồng Tiến 48H00146 Xe tải XT7024001455 04/05/2024 04/05/2025

98 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H00644 Xe tải XT7024001520 12/05/2024 12/05/2025

99 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H00954 Xe tải XT7024001747 31/05/2024 31/05/2025

100 HTX Vận Tải Đồng Tiến 73H00122 Xe tải XT7024001423 03/05/2024 03/05/2025

101 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H01138 Xe tải XT7024001714 27/05/2024 27/05/2025

102 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H01196 Xe tải XT7024001554 14/05/2024 14/05/2025

103 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H01085 Xe tải XT7024001751 31/05/2024 31/05/2025

104 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H01680 Xe tải XT7024001474 07/05/2024 07/05/2025

105 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H02271 Xe tải XT7023000987 12/05/2023 12/05/2025

106 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H02550 Xe tải XT7024001496 09/05/2024 09/05/2025

107 HTX Vận Tải Đồng Tiến 48H01084 Xe tải XT7023000899 04/05/2023 04/05/2025

108 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H02809 Xe tải XT7024001456 04/05/2024 04/05/2025

109 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H02876 Xe tải XT7023000929 07/05/2023 07/05/2025

110 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H02873 Xe tải XT7024001609 19/05/2024 19/05/2025

111 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H01013 Xe tải XT7024001564 15/05/2024 15/05/2025

112 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H02982 Xe tải XT7023000902 04/05/2023 04/05/2025

113 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H02948 Xe tải XT7024001683 24/05/2024 24/05/2025

114 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H02930 Xe tải XT7024001750 31/05/2024 31/05/2025

115 HTX Vận Tải Đồng Tiến 48H01190 Xe tải XT7024001754 31/05/2024 31/05/2025

116 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H02973 Xe tải XT7024001516 12/05/2024 12/05/2025

117 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H02880 Xe tải XT7024001715 27/05/2024 27/05/2025

118 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H01063 Xe tải XT7024001583 15/05/2024 15/05/2025

119 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H02865 Xe tải XT7024001533 13/05/2024 13/05/2025

120 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H03268 Xe tải XT7024001755 31/05/2024 31/05/2025

121 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H02829 Xe tải XT7024001666 23/05/2024 23/05/2025

122 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H02103 Xe tải XT7024001522 12/05/2024 12/05/2025

123 HTX Vận Tải Đồng Tiến 48H01696 Xe tải XT7024001454 04/05/2024 04/05/2025

124 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H04063 Xe tải XT7024001586 16/05/2024 16/05/2025

125 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H01283 Xe tải XT7023001023 16/05/2023 16/05/2025

126 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H04099 Xe tải XT7024001551 14/05/2024 14/05/2025



127 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H03232 Xe tải XT7024001658 22/05/2024 22/05/2025

128 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93C03701 Xe tải XT7024001487 07/05/2024 07/05/2025

129 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93C04143 Xe tải XT7024001493 08/05/2024 08/05/2025

130 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H02508 Xe tải XT7024001494 09/05/2024 09/05/2025

131 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H04315 Xe tải XT7024001553 14/05/2024 14/05/2025

132 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93E00414 Xe tải XT7024001584 15/05/2024 15/05/2025

133 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H02416 Xe tải XT7024001600 18/05/2024 18/05/2025

134 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93C12734 Xe tải XT7024001664 23/05/2024 23/05/2025

135 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93H01233 Xe tải XT7024001753 31/05/2024 31/05/2025

136 HTX Vận tải Đồng Xoài 93H05366 Xe hợp đồng HĐ7024000376 21/05/2024 21/05/2025

137 HTX Vận tải Đồng Xoài 93H05269 Xe công-ten-nơ CO7024000204 06/05/2024 06/05/2025

138 HTX Vận tải Đồng Xoài 93E00132 Xe tải XT7024001662 23/05/2024 23/05/2025

139 HTX Vận tải Phước Long 93H04309 Xe tải XT7024001638 21/05/2024 21/05/2025

140 HTX Vận tải Số 1 93C02329 Xe tải XT7023000979 12/05/2023 12/05/2025

141 HTX Vận tải Số 1 93C07678 Xe tải XT7023000993 15/05/2023 15/05/2025

142 HTX Vận tải Số 1 61C00937 Xe tải XT7023001087 24/05/2023 24/05/2025

143 HTX Vận Tải Song Long 93C04622 Xe đầu kéo ĐK7023000230 10/05/2023 10/05/2025

144 HTX Vận Tải Song Long 93H04936 Xe đầu kéo ĐK7024000136 10/05/2024 10/05/2025

145 HTX Vận Tải Song Long 93H00314 Xe đầu kéo ĐK7024000143 12/05/2024 12/05/2025

146 HTX Vận Tải Song Long 93H04945 Xe đầu kéo ĐK7024000183 29/05/2024 29/05/2025

147 HTX Vận Tải Song Long 93F00264 Xe đầu kéo ĐK7024000184 29/05/2024 29/05/2025

148 HTX Vận Tải Song Long 93H00692 Xe tải XT7023001032 18/05/2023 18/05/2025

149 HTX Vận Tải Song Long 93H00635 Xe tải 272/21 11/05/2021 11/05/2025

150 HTX Vận Tải Song Long 93H02578 Xe tải XT7024001739 30/05/2024 30/05/2025

151 HTX Vận Tải Song Long 70H02110 Xe tải XT7023001148 31/05/2023 31/05/2025

152 HTX Vận Tải Song Long 93H02587 Xe tải XT7023000990 14/05/2023 14/05/2025

153 HTX Vận Tải Song Long 93H02627 Xe tải XT7023001102 25/05/2023 25/05/2025

154 HTX Vận Tải Song Long 93H04084 Xe tải XT7024001685 24/05/2024 24/05/2025

155 HTX Vận Tải Song Long 93H04049 Xe tải XT7024001440 04/05/2024 04/05/2025

156 HTX Vận Tải Song Long 50H43979 Xe tải XT7024001536 13/05/2024 13/05/2025

157 HTX Vận Tải Song Long 50H43100 Xe tải XT7024001542 14/05/2024 14/05/2025

158 HTX Vận Tải Song Long 93H01151 Xe tải XT7024001581 15/05/2024 15/05/2025

159 HTX Vận Tải Vạn Phúc 66C03838 Xe tải XT7023001147 31/05/2023 31/05/2025

160 HTX Vận Tải Vạn Phúc 48H00254 Xe tải XT7024001740 30/05/2024 30/05/2025

161 HTX Vận Tải Vạn Phúc 49H00773 Xe tải XT7024001563 14/05/2024 14/05/2025

162 HTX Vận Tải Vạn Phúc 48C07252 Xe tải XT7023001085 23/05/2023 23/05/2025

163 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H02142 Xe tải XT7024001742 30/05/2024 30/05/2025

164 HTX Vận Tải Vạn Phúc 61C50001 Xe tải XT7023000917 07/05/2023 07/05/2025

165 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H02637 Xe tải XT7024001732 29/05/2024 29/05/2025

166 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H02951 Xe tải XT7024001566 15/05/2024 15/05/2025

167 HTX Vận Tải Vạn Phúc 47H02070 Xe tải XT7024001660 23/05/2024 23/05/2025

168 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H03600 Xe tải XT7024001696 26/05/2024 26/05/2025

169 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H03043 Xe tải XT7024001451 04/05/2024 04/05/2025

170 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H03862 Xe tải XT7024001565 15/05/2024 15/05/2025

171 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H03897 Xe tải XT7024001705 27/05/2024 27/05/2025



172 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H04021 Xe tải XT7024001568 15/05/2024 15/05/2025

173 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H03880 Xe tải XT7024001469 06/05/2024 06/05/2025

174 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93C00785 Xe tải XT7023000943 08/05/2023 08/05/2025

175 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H03847 Xe tải XT7024001519 12/05/2024 12/05/2025

176 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H00396 Xe tải XT7024001616 19/05/2024 19/05/2025

177 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H04326 Xe tải XT7023001047 21/05/2023 21/05/2025

178 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H03981 Xe tải XT7023001104 25/05/2023 25/05/2025

179 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H04484 Xe tải XT7024001738 30/05/2024 30/05/2025

180 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93C04935 Xe tải XT7023001125 29/05/2023 29/05/2025

181 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H05382 Xe tải XT7024001476 07/05/2024 07/05/2025

182 HTX Vận Tải Vạn Phúc 61C49550 Xe tải XT7024001580 15/05/2024 15/05/2025

183 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H04888 Xe tải XT7024001589 16/05/2024 16/05/2025

184 HTX Vận Tải Vạn Phúc 61H09731 Xe tải XT7024001615 19/05/2024 19/05/2025

185 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93G00141 Xe tải XT7024001678 23/05/2024 23/05/2025

186 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H04962 Xe tải XT7024001679 23/05/2024 23/05/2025

187 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H04732 Xe tải XT7024001743 30/05/2024 30/05/2025

188 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H01170 Xe tải XT7024001748 31/05/2024 31/05/2025
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